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TRƯỜNG MN TRƯỜNG THỌ

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2024 - 2025

STT Họ tên giáo viên Lĩnh vực Đề tài
Chấm điểm

GK1 GK2 GK3 Tổng điểm

1 Phạm Thị Hằng PTNN Kể chuyên "Thỏ con không vâng lời" 93.5 90 91 91.5

2 Nguyễn Thị Thuỷ PTTC TDKN "Đi trong đường hẹp" 88 89 90.5 89.1

3 Nguyễn Thị Yến PTNN Dạy thơ "Cô và mẹ" 89.5 89 90.5 89.6

4 Phạm Thị Nhàn PTNN Kể chuyên "Đôi bạn tốt" 89 88.5 89 89

5 Vũ Thị Thu Hương PTTC TDKN "Bò thấp chui qua cổng " 89 90.5 90 89.8

6 Nguyễn Thị Ngọc Thuý PTTM Dạy hát "Bông hồng tặng cô" 90 89.5 90 89.8

7 Nguyễn Thị Hường PTTC TDVĐT "Bọc hộp quà tăng cô" 90 90 90.5 90.2

8 Phạm Thị Hạnh PTNN Kể chuyên "Thỏ con không vâng lời" 85 86.5 85.5 85.7

9 Nguyễn Thị Liên PTTC VĐT "Bóc trứng cút" 85.5 86 86.5 86

10 Nguyễn Thị Chi PTNN Kể chuyện "Ai đáng khen nhiều hơn" 90 90 92.5 90.8

11 Nguyễn Thị Phượng PTTM Âm nhạc múa "Chiếc khăn tay" 85 87 86.5 86

12 Phạm Thị oanh PTTM TH "Làm hoa bằng tăm bông" 90 91 91 90.3

13 Phạm Thị Huế PTNN Dạy thơ "Em yêu nhà em" 87 89 89 88.3

14 Trịnh Thị Hà PTTM TH "Nặn đồ chơi tặng bạn" 91.5 91 91 91.2

15 Nguyễn Thị Hằng PTTM Âm nhạc VĐTTC "Nhà của tôi" 88 90 90 89.3

16 Nguyễn Thị Thu PTTC TDKN "Bò theo đường zich  zac " 88 89 90 89

17 Phạm Thị Huyền PTTM ÂN Dạy hát "Cả nhà thương nhau" 80 81 87 82.6

18 Bùi Thị Thuý PTNN Kể chuyện "Tích Chu" 84 85 90 86.3
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19 Phạm Thị Liên PTTC TDKN "Bật chụm tách chân qua 5 ô" 84 86 88 86

20 Nguyễn Thị Hiên PTNN LQCC "U,Ư" 90.5 90.5 90 90.3

21 Bùi Thị Thoi PTTC TDKN "Bò trong đường hẹp" 80.5 80 80.5 80.3

22 Bùi Thị Bích PTTM Dạy hát "Cô và mẹ" 85.5 85.5 85 85.3

23 Phạm Thị Duyên PTTM TH "Làm con sâu" 92 92 92 92

24 Nguyễn Thị Loan PTNN Kể chuyện "Dê con nhanh trí" 87 89 87 87.6

25 Vũ Thị Thanh STEAM Vũ điệu của sửa 5E 93 92.5 94.5 93.3

26 Phạm Thị Hải Yến PTNN Kể chuyện "Ba cô gái" 95 95 96 95.3

27 Bùi Thị Thảo PTTM TH "Cánh thiệp yêu thương" 94 94 96 94.6

28 Đặng Thị Chanh PTTCKNXH  "Dạy trẻ kỹ năng đội mũ Bảo hiểm" 94 96 94 94.6

29 Nguyễn Thị Cúc PTNN Kể chuyện “Bác gấu đen và 2 chú thỏ” 94 95 94 94.3

30 Phạm Thị Hảo PTNT Khám phá bắp ngô 95 95 95 95

31 Vũ Thị Hương Giang PTNT NBPB "To - nhỏ 94 94 94 94

32 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Món Thịt chiên viên, Thịt bò xào cần tỏi 18.75 18.75 18.75 18.75

33 Nguyễn Thị Dung Cá quả chiên xù, Trứng cá thu rim 18.5 18.5 18.5 18.5

34 Lê Thị Thương Thịt kho tàu, Súp gà nấm hương 18.5 18.25 18.25 18.3

36 Trứng ốp thịt, Xôi ngũ sắc 19 18.75 18.5 18.75

TRƯỞNG BAN GIÁM KHẢO NGƯỜI TỔNG HỢP

Nguyễn Thị Lan Hương
Đào Thị Thu Hương
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